NỘI DUNG TRỌNG TÂM ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
TOÁN - KHỐI 6
DẠNG 1: Thực hiện phép tính


a./         b/             c./        

 d    /                         e./    

f./              g/      h/
DẠNG 2: Tìm x
a/             b/           c/ 
 
DẠNG 3: Toán thực tế
Bài 1. Bạn Mai được mẹ đưa đi siêu thị để mua đồ, mẹ mang theo 800 000 đồng. Mẹ Mai mua cái túi xách giá 750 000 đồng và được giảm giá 20%, Mai mua một quyển sách có giá 150 000 đồng được giảm giá 15%. Hỏi mẹ bạn Mai còn lại bao nhiêu tiền sau khi mua cái túi xách và một quyển sách ? 
Bài 2:  Một xe máy chạy với vận tốc trung bình 45 km/h trong thời gian 16 phút. Tính quãng đường xe máy đã chạy. Cùng quãng đường đó, một ô tô chạy với vận tốc trung bình  60 km/h thì cần bao nhiêu phút ?
DẠNG 4: Tìm giá trị phân số, phần trăm của một số hay tìm một số khi biết tỉ số phần trăm, biết giá trị phân số của một dố

Bài 1: Một khu vườn trồng 120 cây gồm cây Táo và cây Mận. Trong đó số cây Táo bằng  số cây trồng trong vườn. 
a) Tính số cây Mận trồng trong vườn.
Tính tỉ số phần trăm số cây Táo so với số cây trồng trong vườn
Bài 2 : Bác nông dân thu hoạch được 30 kg cà chua và mang cà chua ra chợ bán. Bác bán đến trưa thì được    số cà chua đã thu hoạch. 
a)Hỏi bác nông dân còn lại bao nhiêu kilogam cà chua?
b)Đến chiều, bác nông dân đã bán thêm được 50%  số cà chua còn lại. Hỏi bác thu được tổng cộng bao nhiêu tiền, biết rằng giá bán mỗi kg cà chua là 20 000 đồng.

Bài 3:. Lớp 6B có 40 học sinh, kết quả học tập cuối học kì II như sau: số học sinh học lực tốt chiếm 25% so với số học sinh cả lớp, số học sinh học lực khá bằng  số học sinh cả lớp, còn lại là học sinh học lực đạt (không có học sinh học lực chưa đạt). 
a) Hãy tìm số học sinh học lực tốt, số học sinh học lực khá và số học sinh học lực đạt của lớp 6B.
b) Số học sinh học lực đạt chiếm bao nhiêu phần trăm so với học sinh cả lớp?
DẠNG 5: Hình có tính đối xứng
Bài 1:[image: ]  Cho các biển báo bên dưới. 
[image: 05 nhóm biển báo hiệu đường bộ từ ngày 01/11/2016][image: ][image: ]





     Hình 1         	             Hình 2                            Hình 3                        Hình 4                       
[image: Sản xuất biển báo phản quang – QUẢNG CÁO VIỆT Biển báo an toàn][image: ][image: Biển báo giao thông đường bộ - giahungvn.com][image: Biển báo giao thông là gì? Các loại biển báo giao thông cơ bản cần biết]




      Hình 5                              Hình 6                           Hình 7                    Hình 8                
    a/ Biển báo nào có trục đối xứng.          b/  Biển báo nào có tâm đối xứng. 
Bài 2.  Cho hình vẽ






                                                      
                Hình a                                     	     Hình b                                         Hình c

Hãy cho biết:
a) Hình nào có trục đối xứng mà không có tâm đối xứng?
b) Hình nào có tâm đối xứng mà không có trục đối xứng?
c) Hình nào vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng?
DẠNG 6: Hình học phẳng
[image: ]Bài 1. Cho hình vẽ.

a/ Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu góc? Hãy kể tên các góc đó.
b/Trong các góc trên góc nào là góc vuông?

Bài 2
Trên tia Ox vẽ 2 điểm M, N sao cho 
a) Trong 3 điểm  O, M, N thì điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao?
b) Chứng tỏ điểm M là trung điểm của đoạn thẳng ON
Bài 3:  Trên tia Ay, lấy 2 điểm B và C sao cho AB = 3 cm, AC = 8 cm.
a/ Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
b/  Tính độ dài đoạn thẳng BC?
c/  Gọi M là trung điểm của BC. Tính BM và AM.
DẠNG 7: Xác suất thống kê
Bài 1: An gieo một con xúc xắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết qủa như sau:
	Số chấm xuất hiện
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Số lần
	20
	15
	22
	18
	15
	10


Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau:
 a) Số chấm xuất hiện bằng 2;
 b) Số chấm xuất hiện là lớn hơn 3.
Bài 2: Trong hộp có một số viên bi màu xanh, đỏ  có kích thước giống nhau. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp, xem màu rồi trả lại vào hộp . Lặp lại hoạt động đó 20 lần ta được kết quả như sau:
	Loại bi
	Bi xanh
	Bi đỏ

	Số lần
	8
	12


 a) Tính xác suất thực hiện của sự kiện “lấy được viên bi xanh”.
c) Em hãy dự đoán xem trong hộp loại bi nào có nhiều hơn.
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